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DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP 14BIT2 
 

# MSSV Họ tên Lớp Ngày sinh Giới tính 
1 1459003 Phạm Xuân  Bách 14BIT2 February 5, 1996 Nam 
2 1459005 Huỳnh Thế  Bảo 14BIT2 May 15, 1996 Nam 
3 1459006 Doãn Lê Thanh  Bảo 14BIT2 June 29, 1996 Nam 
4 1459007 Phạm Nguyễn Khánh  Chi 14BIT2 August 11, 1991 Nữ 
5 1459009 Tạ Quốc  Cường 14BIT2 February 28, 1996 Nam 
6 1459010 Lý Anh  Duy 14BIT2 November 4, 1996 Nam 
7 1459011 Nguyễn Trần Thành  Duy 14BIT2 February 28, 1996 Nam 
8 1459012 Huỳnh Kiến  Đạt 14BIT2 September 19, 1996 Nam 
9 1459014 Nguyễn Hoàng  Đông 14BIT2 March 16, 1996 Nam 

10 1459015 Hà Ngọc  Gia 14BIT2 May 19, 1993 Nữ 
11 1459016 Đinh Trường  Hải 14BIT2 July 13, 1996 Nam 
12 1459017 Phạm Thanh  Hào 14BIT2 April 12, 1987 Nam 
13 1459018 Trần Xuân  Hiếu 14BIT2 August 1, 1996 Nam 
14 1459019 Nguyễn Nguyên  Hoàng 14BIT2 February 26, 1992 Nam 
15 1459020 Châu Đức  Hội 14BIT2 January 18, 1996 Nam 
16 1459022 Ninh Nguyễn Quốc  Huy 14BIT2 September 29, 1996 Nam 
17 1459024 Huỳnh Gia Nhật  Khang 14BIT2 March 11, 1992 Nam 
18 1459027 Trang Trí  Kiệt 14BIT2 March 26, 1996 Nam 
19 1459028 Trần Nguyễn Bảo  Lâm 14BIT2 December 8, 1996 Nam 
20 1459029 Hồ Đình Sơn  Lâm 14BIT2 September 7, 1987 Nam 
21 1459030 Phạm Thanh  Liêm 14BIT2 June 9, 1993 Nam 
22 1459032 Lê Hùng Kiến  Luân 14BIT2 June 14, 1996 Nam 
23 1459033 Trần Tuấn  Mẫn 14BIT2 December 21, 1995 Nam 
24 1459035 Nguyễn Hiệp  Minh 14BIT2 December 21, 1996 Nam 
25 1459037 Nguyễn Hồng  Nguyên 14BIT2 December 26, 1996 Nam 
26 1459041 Cao Đường  Phát 14BIT2 August 13, 1996 Nam 
27 1459050 Nguyễn Quốc  Toàn 14BIT2 January 13, 1996 Nam 
28 1459051 Lê Thế  Tôn 14BIT2 October 18, 1996 Nam 
29 1459057 Hoàng Đức  Việt 14BIT2 April 11, 1996 Nam 
30 1459059 Nguyễn Thanh Thế  Vinh 14BIT2 November 17, 1996 Nam 

(Danh sách gồm 30 sinh viên) 
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